Phụ lục II
THAY ĐỔI THÔNG TIN THỨC ĂN CHĂN NUÔI SẢN XUẤT TRONG NƯỚC
	TT
	Tên thức ăn chăn nuôi
	Tên thương mại
	Số tiêu chuẩn công bố áp dụng
	Mã số công nhận
	Thông tin sản phẩm trên Cổng thông tin điện tử 
của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

	
	
	
	
	
	Thông tin đã công bố
	Thông tin thay đổi

	48
	Thức ăn đậm đặc cho lợn thịt từ 7kg đến xuất bán
	Việt Pháp V65; 
Pháp Mỹ: P15 
	TCCS 13:2017/TLHY
	1954-8/18-CNVN-ĐTV2
	Tên thương mại: V65
	Tên thương mại: Việt Pháp V65; 
Pháp Mỹ P15 

	49
	Thức ăn bổ sung vitamin, acid amin và khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	CALCI – AMINOVIT
	TCCS 84:2019/ANV.BD
	3843/TT 26
	Tên thức ăn chăn nuôi: Thức ăn bổ sung vitamin, acid amin và khoáng chất cho gia súc, gia cầm 
Tên thương mại: CALCI – AMINOVIT 
Màu sắc: Màu trắng đến vàng 
	Tên thức ăn chăn nuôi: Thức ăn bổ sung vitamin, acid amin và khoáng chất cho gia súc 
Tên thức ăn chăn nuôi: VỖ BÉO BÒ 
Màu sắc: Màu vàng nhạt đến vàng nâu 

	50
	Thức ăn bổ sung beta-glucan và men tiêu hóa cho gia súc, gia cầm
	BETA - GLUCAN
	TCCS 88:2019/ANV.BD
	3847/TT 26
	Tên thương mại: BETA - GLUCAN 
Màu sắc: Màu trắng hoặc ngà vàng 
	Tên thương mại: BETA – GLUCAN; BETAZYM 
Màu sắc: Màu hồng đến đỏ sậm 

	51
	Dung dịch bổ sung sorbitol và acid amin cho gia súc, gia cầm
	SORBIMIN
	TCCS 119:2019/ANV.BD
	3881/TT 26
	Tên thương mại: SORBIMIN 
Màu sắc: Màu vàng ngà 
	Tên thương mại: SORBIMIN; HEPANOL; LIVER TONIC 
Màu sắc: Màu hồng đến đỏ 

	52
	Thức ăn bổ sung acid amin và khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	NUTRIO - SUPER
	TCCS 135:2019/ANV.BD
	3900/TT 26
	Tên thức ăn chăn nuôi: Thức ăn bổ sung acid amin và khoáng chất cho gia súc, gia cầm 
Tên thương mại: NUTRIO - SUPER 
Màu sắc: Màu trắng đến ngà vàng 
	Tên thức ăn chăn nuôi: Thức ăn bổ sung acid amin và khoáng chất cho gia súc 
Tên thương mại: NUTRIO - SUPER; SUMO MAX 
Màu sắc: Màu vàng nhạt đến vàng nâu 

	53
	Thức ăn bổ sung vi sinh vật có lợi, axit hữu cơ, axit amin và vitamin cho gia cầm, gia súc
	BEST ONE hoặc BIMUNO LIQUID 
hoặc IG-TOXIN hoặc MUNOCID PLUS 
	TCCS 148:2019/ANV.BD
	463-01/17-CNVN
	Tên thương mại: BEST ONE hoặc BIMUNO LIQUID 
hoặc IG-TOXIN hoặc MUNOCID PLUS
	Tên thương mại: BEST ONE; BIMUNO LIQUID; IG-TOXIN; MUNOCID PLUS; IMU ONE

	54
	Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho vịt, ngan thịt từ 22 ngày - xuất bán.
	EHSB-3030
	22:2011/EHHP
	VICB 0522.10-21
	Tên thương mại:
EHSB-3030
	Tên thương mại:
EHSB-3030, RG-612.

	55
	Thức ăn bổ sung sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm
	CLOS TOP - MD
	TCCS 47:2025/MGB
	44024-4/26-CNVN-ĐTV2
	CLOS TOP – MD
	MD-CLOSBIOTIC

	56
	Thức ăn bổ sung điện giải cho gia súc, gia cầm
	ELECTRO-C; ĐIỆN GIẢI KC; SUPER ELECTRO C
	TCCS 84:2025/MGB
	44380-5/26-CNVN-ĐTV2
	ELECTRO-C; ĐIỆN GIẢI KC; SUPER ELECTRO C
	Glucan ELECTRO-C; ELECTRO-C; ĐIỆN GIẢI KC; SUPER ELECTRO C

	57
	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho heo con
	GOOD MILK; MEDI MILK; NUTRILAC; TRILACTAL
	TCCS 92:2025/MGB
	43694-4/26-CNVN-ĐTV2
	GOOD MILK; MEDI MILK; NUTRILAC; TRILACTAL
	GOOD MILK; MEDI MILK; NUTRILAC; PROLAC B

	58
	Thức ăn bổ sung vitamin, axit amin và khoáng cho gia súc, gia cầm
	MUTISOL; MULTIVIT PLUS; G7-PLUS; MULTISOL
	TCCS 10:2023/MGB
	31553-5/24-CNVN-ĐTV2
	MUTISOL; MULTIVIT PLUS; G7-PLUS
	MUTISOL; MULTIVIT PLUS; 
G7-PLUS; MULTISOL

	59
	Thức ăn bổ sung acid hữu cơ cho gia súc, gia cầm
	PHOSPHO IMUNO; IMUNO DETOX; IMUNO VITAL; IMUNO PRO; IMUNO GLUCAN
	TCCS 75:2025/MGB
	44381-5/26-CNVN-ĐTV2
	PHOSPHO IMUNO; IMUNO DETOX; IMUNO VITAL; IMUNO PRO
	PHOSPHO IMUNO; IMUNO DETOX; IMUNO VITAL; IMUNO PRO; IMUNO GLUCAN

	60
	Thức ăn đậm đặc cho gà thịt từ 01 ngày tuổi đến xuất bán
	Việt Pháp V77; 
Nutrifarm: ND6
	59:2017/TLHY
	1942-8/18-CNVN-ĐTV2
	1.Tên TACN: Thức ăn đậm đặc cho gà từ 1 ngày tuổi đến xuất bán


2. Tên thương mại: 
V77
	1.Tên TACN: Thức ăn đậm đặc cho gà thịt từ 1 ngày tuổi đến xuất bán

2. Tên thương mại: 
Việt Pháp V77; 
Nutrifarm: ND6

	61
	EnteroEco Pig
	EnteroEco Pig
	TCCS 01:2021/ SFARMING
	18803-12/21-CNVN-ĐTV2
	- Màu sắc: màu trắng xám
- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis Chất mang (tinh bột, CaCO3, 
Dextrose) vừa đủ


- Địa chỉ trụ sở chính của nhà sản xuất: Số 3, ngõ 20/3 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 

- Địa chỉ sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÙA XUÂN
Lô H8.1, Khu công nghiệp công nghệ cao 1 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
	- Màu sắc : trắng đục đến trắng xám
- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtillis, Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis var. natto, Saccharomyces boulardi.
Hương Vani, chất mang (Dextrose) vừa đủ
- Địa chỉ trụ sở chính của nhà sản xuất: Số 3, ngõ 20/3 Lê Văn Hiến, phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội


- Địa chỉ sản xuất: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÙA XUÂN
Lô H8.1, Khu công nghiệp công nghệ cao 1 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Xã Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội

	62
	EnteroEco Dairy
	EnteroEco Dairy
	TCCS 02:2021/ SFARMING
	18804-12/21-CNVN-ĐTV2
	- Màu sắc: màu trắng xám
- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, chất mang (tinh bột + CaCO3 + Dextrose) vừa đủ


- Địa chỉ trụ sở chính của nhà sản xuất: Số 3, ngõ 20/3 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 
- Địa chỉ sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÙA XUÂN
Lô H8.1, Khu công nghiệp công nghệ cao 1 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
	- Màu sắc : trắng đục đến trắng xám
- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis var. natto, Bacillus licheniformis, Bacillus amyloliquefaciens, Saccharomyces boulardii, hương dứa, chất mang (tinh bột + Dextrose) vừa đủ

- Địa chỉ trụ sở chính của nhà sản xuất: Số 3, ngõ 20/3 Lê Văn Hiến, phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội

- Địa chỉ sản xuất: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÙA XUÂN
Lô H8.1, Khu công nghiệp công nghệ cao 1 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Xã Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội

	63
	EnteroEco Poultry
	EnteroEco Poultry
	TCCS 03:2021/ SFARMING
	18805-12/21-CNVN-ĐTV2
	- Màu sắc: màu trắng xám
- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Chất mang (tinh bột + CaCO3 + Dextrose) vừa đủ.


- Địa chỉ trụ sở chính của nhà sản xuất: Số 3, ngõ 20/3 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 

- Địa chỉ sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÙA XUÂN
Lô H8.1, Khu công nghiệp công nghệ cao 1 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
	- Màu sắc : trắng đục đến trắng xám
- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtillis, Bacillus licheniformis, Bacillus coagulans, Saccharomyces boulardii; 
Hương Vani, chất mang (Dextrose) vừa đủ
- Địa chỉ trụ sở chính của nhà sản xuất: Số 3, ngõ 20/3 Lê Văn Hiến, phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội


- Địa chỉ sản xuất: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÙA XUÂN
Lô H8.1, Khu công nghiệp công nghệ cao 1 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Xã Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội

	64
	Eco-Animat
	Eco-Animat
	TCCS 04:2021/ SFARMING
	18806-12/21-CNVN-ĐTV2
	- Màu sắc: màu trắng xám
- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Chất mang (tinh bột, Dextrose) vừa đủ.


- Địa chỉ trụ sở chính của nhà sản xuất: Số 3, ngõ 20/3 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 

- Địa chỉ sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÙA XUÂN
Lô H8.1, Khu công nghiệp công nghệ cao 1 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
	- Màu sắc : trắng đục đến trắng xám
- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus amyloliquefaciens, Saccharomyces boulardii, chất mang (CaCO3) vừa đủ

- Địa chỉ trụ sở chính của nhà sản xuất: Số 3, ngõ 20/3 Lê Văn Hiến, phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội

- Địa chỉ sản xuất: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÙA XUÂN
Lô H8.1, Khu công nghiệp công nghệ cao 1 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Xã Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội



